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Tài liệu này cung cấp thông tin bằng văn bản về 
lợi ích, rủi ro và các phương án thay thế cho 
việc truyền các sản phẩm từ máu, bao gồm 
hồng cầu, huyết tương, tiểu cầu hoặc các sản 
phẩm khác, thu thập từ bệnh nhân hoặc người 
không phải bệnh nhân. Tài liệu này đóng vai trò 
bổ sung cho các cuộc thảo luận của bạn với bác 
sĩ. Điều quan trọng là bạn phải hiểu đầy đủ và 
đọc kỹ tài liệu. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào 
về việc truyền máu, hãy hỏi bác sĩ trước khi 
đồng ý nhận máu hoặc các sản phẩm từ máu. 

Thông tin về điều trị  
Việc truyền các sản phẩm từ máu được thực 
hiện để tăng lượng thành phần máu trong cơ 
thể khi lượng máu có thể quá thấp so với sức 
khỏe của bạn. Việc truyền máu có thể là hồng 
cầu, huyết tương, tiểu cầu hoặc các sản phẩm 
chuyên biệt khác từ máu. Bác sĩ sẽ quyết định 
số lượng và loại sản phẩm từ máu dựa trên tình 
trạng bệnh lý hoặc chẩn đoán của bạn. 

Lợi ích tiềm năng của việc điều trị 
Có thể cần phải truyền các sản phẩm từ máu để 
điều chỉnh mức độ thấp về các thành phần máu 
trong cơ thể bạn. Trong một số trường hợp, việc 
không được truyền máu có thể ảnh hưởng tiêu 
cực đến sức khỏe của bạn, thậm chí dẫn đến 
hậu quả nghiêm trọng như tử vong. 

Rủi ro của việc điều 
Những rủi ro đã biết của phương pháp điều trị 
này bao gồm nhưng không giới hạn ở: 

• Kích ứng, đau hoặc nhiễm trùng tại vị trí
tiêm;

• Phản ứng tạm thời như sốt, ớn lạnh hoặc
phát ban trên da.

Các biến chứng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng 
hơn bao gồm nhưng không giới hạn ở nhiễm 
trùng do vi khuẩn (nhiễm trùng huyết), phản ứng 
dị ứng nghiêm trọng, suy tim do quá tải dịch, 

dịch rò rỉ vào phổi (phù phổi cấp tính), phá hủy 
tế bào hồng cầu (tan máu), sốc hoặc tử vong. 

Việc truyền các sản phẩm từ máu có nguy cơ 
rất nhỏ trong việc lây truyền các bệnh truyền 
nhiễm như HIV (khoảng 1 trên 3 triệu), Viêm 
gan C (khoảng 1 trên 3,3 triệu) và Viêm gan B 
(khoảng 1 trên 1,5 triệu). Các bệnh truyền 
nhiễm nghiêm trọng khác cũng có thể lây truyền 
qua truyền máu, nhưng nhìn chung nguy cơ 
này là thấp. 

Các lựa chọn điều trị / Phương pháp 

Nếu bạn cần máu, bạn có một số lựa chọn. Hầu 
hết bệnh nhân cần truyền máu đều nhận được 
các sản phẩm từ máu do những người tình 
nguyện trong cộng đồng hiến tặng. Những 
người hiến tặng này được sàng lọc kỹ lưỡng về 
tiền sử sức khỏe và trải qua nhiều xét nghiệm 
máu theo quy định của tiểu bang và liên bang 
để đảm bảo nguồn cung cấp máu an toàn nhất 
có thể. Các phương pháp thay thế cho việc 
truyền máu từ những người hiến máu tình 
nguyện trong cộng đồng bao gồm: 
Hiến máu tự thân trước phẫu thuật: (sử dụng 
máu của chính bạn đã hiến tặng trước đó), xem 
thêm thông tin bên dưới. 
Hiến máu theo chỉ định: (máu được hiến tặng 
bởi những người mà bạn yêu cầu hiến tặng cho 
bạn), xem thêm thông tin bên dưới. 
Truyền máu tự thân/pha loãng máu trong khi 
phẫu thuật: (lấy máu của chính bạn trong quá 
trình phẫu thuật và có thể truyền lại cho bạn). 
Thuốc: Một số loại thuốc dùng trước hoặc trong 
khi phẫu thuật có thể làm tăng thể tích máu 
hoặc giảm chảy máu, từ đó có thể làm giảm nhu 
cầu truyền máu. 

Những lựa chọn này chỉ có thể áp dụng được 
nếu sức khỏe, thời gian và quy trình phẫu thuật 
của bạn cho phép. Chúng có thể không khả 
dụng ở mọi địa điểm hoặc cho mọi bệnh nhân. 

Bạn cũng có thể chọn không nhận truyền máu, 
tuy nhiên, quyết định này có thể gây ra hậu quả 
đe dọa đến tính mạng. 

Việc hiến tặng tự thân trước phẫu thuật không 
phù hợp với tất cả bệnh nhân. Hiến máu tự thân 
là việc lấy máu của chính bạn trước khi phẫu 
thuật theo kế hoạch và lưu trữ tại bệnh viện 
hoặc ngân hàng máu cộng đồng. Điều quan 
trọng là phải thảo luận với bác sĩ xem việc hiến 
máu có an toàn cho bạn hay không và khả năng 
cần truyền máu dựa trên loại phẫu thuật bạn sắp 
trải qua cũng như hướng dẫn truyền máu hiện 
hành. Việc nhận máu của chính mình có thể làm 
giảm nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn nguy 
cơ biến chứng liên quan đến truyền máu. Chính 
sách hoàn trả của công ty bảo hiểm có thể khác 
nhau đối với dịch vụ này. Nhìn chung, mặc dù 
hiến tặng tự thân là một lựa chọn cần cân nhắc 
đối với những người đủ điều kiện, nhưng số 
lượng hiến tặng tự thân tại Hoa Kỳ đã giảm đáng 
kể trong vài thập kỷ qua, chủ yếu là do những 
tiến bộ vượt bậc về an toàn truyền máu và 
những nỗ lực nhằm giảm truyền máu không cần 
thiết. 

Hiến máu theo chỉ định là hiến máu từ những 
“người hiến tặng theo chỉ định” hiến máu cho 
một bệnh nhân cụ thể theo yêu cầu. Người hiến 
tặng theo chỉ định thường là người thân và bạn 
bè của bệnh nhân. Người hiến tặng theo chỉ 
định phải tiến hành và vượt qua cùng một quá 
trình sàng lọc như người hiến tặng tình nguyện 
và họ phải tương thích nhóm máu ABO với bệnh 
nhân. Việc hiến máu theo chỉ định không an toàn 
hơn so với việc hiến máu thông thường. 

Nguồn cung cấp máu an toàn và đầy đủ phụ 
thuộc vào việc hiến máu nhân đạo của những 
thành viên khỏe mạnh trong cộng đồng của bạn. 
Việc hiến máu của gia đình và bạn bè có thể 
giúp đảm bảo nguồn cung cấp máu đầy đủ cho 
nhu cầu của bạn cũng như của những bệnh 
nhân khác. 

thay thế
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